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TT Mã SV Họ tên Ngày sinh DT Đối tượng 

1 18020423 Phạm Thế Duyệt 18/12/2000 Kinh Con thương binh 

2 18021105 Trần Thế Sơn 29/10/2000 Kinh Con thương binh 

3 19020056 Lê Huy Vũ 18/05/2001 Kinh Con thương binh 

4 19020552 Tống Văn Hùng 29/10/2001 Kinh Con thương binh 

5 19020625 Bùi Đức Thanh 03/05/2000 Kinh Con thương binh 

6 19020656 Nguyễn Đức Việt 21/05/2001 Kinh Con thương binh 

7 19020804 Nguyễn Hoàng Dương 27/12/2001 Kinh Con thương binh 

8 19020864 Vũ Tiến Triển 09/12/2001 Kinh Con thương binh 

9 19021624 Vũ Viết Thành 25/12/2001 Kinh Con bệnh binh 

10 20020406 Lê Văn Hòa 03/01/2002 Kinh Con thương binh 

11 20020428 Hoàng Trung Kiên 25/07/2002 kinh Con thương binh 

12 20020443 Hoàng Gia Minh 14/07/2002 Kinh Con thương binh 

13 20020643 Nguyễn Viết Đạt 14/04/2002 Kinh Con bệnh binh 

14 20020724 Lê Văn Thông 13/10/2002 Kinh Con thương binh 

15 20020788 Nguyễn Việt Hoàn 21/12/2002 Kinh Con thương binh 

16 20020852 Lê Huy Hiếu Trung 12/07/2002 Kinh Con thương binh 

17 20020912 Nguyễn Đức Lộc 21/07/2002 Kinh Con người nhiễm chất độc hóa học 

18 20021606 Trần Ngọc Anh 25/11/2002 Kinh Con thương binh 

19 21020018 Trần Thị Thu Huệ 13/06/2003 Kinh Con bệnh binh 

20 21020139 Phạm Văn Đức 14/01/2003 Kinh Con bệnh binh 

21 21020454 Nguyễn Viết Tài 05/08/2003 Kinh Con thương binh 

22 21020757 Nguyễn Đăng Dương 07/05/2003 Kinh Con thương binh 

23 21020781 Bùi Đặng Đức Phong 21/10/2003 Kinh Con Bệnh binh 

24 21020892 Dương Đức Dũng 02/07/2003 Kinh Con thương binh 

25 21020915 Ngô Quang Huy 08/06/2003 Kinh Con thương binh 

26 21021127 Vũ Đức Thiện 10/10/2003 Kinh Con thương binh 

27 21021148 Nguyễn Tiến Anh 25/12/2002 Kinh Con thương binh 

28 22020138 Vũ Danh Thái 30/03/2004 Kinh Con thương binh 

29 22021200 Phạm Đức Hoàng 23/06/2004 Kinh Con thương binh 

30 22021220 Phạm Hồng Phúc 27/12/2004 Kinh Con thương binh 

31 22021547 Đỗ Tiến Thành 06/10/2004 Kinh Con bệnh binh 

32 22022523 Trần Văn Dy 14/07/2004 Kinh Con thương binh 



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh DT Đối tượng 

33 22022640 Nguyễn Lâm Tùng Bách 30/07/2004 Kinh Con thương binh 

34 22023152 Vũ Văn Ngọc 24/12/2004 Kinh Con thương binh 

35 22027161 Nguyễn Bảo Khánh 15/02/2004 Kinh Con thương binh 

36 19021272 Nguyễn Trung Hiếu 14/09/2001 Kinh Con bệnh binh 

37 20021110 Nguyễn Thành Đạt 06/02/2002 Kinh Con thương binh 

38 20021389 Nguyễn Khánh Thọ Lộc 12/03/2002 Kinh Con thương binh 

39 20021539 Nguyễn Hữu Huy 01/05/2002 Kinh Con thương binh 

40 20021576 Bùi Ngọc Sơn 27/03/2002 Kinh Con bệnh binh 

41 21020696 Hoàng Nhật Minh 19/08/2003 Kinh Con thương binh 

42 21020699 Trần Hà Thảo Nguyên 20/07/2003 Kinh Con bệnh binh 

43 21021351 Lê Minh Phương 21/10/2003 Kinh Con thương binh 

44 21021620 Lê Trọng Nghĩa 16/06/2003 Kinh Con thương binh 

45 22028093 Chu Quang Cần 23/01/2004 Kinh Con thương binh 

46 22028298 Nguyễn Đức Phát 13/04/2004 Kinh Con người nhiễm chất độc hóa học 

47 22028304 Lê Trung Hiếu 10/09/2004 Kinh Con thương binh 

48 22028328 Nguyễn Nho Hiếu 10/01/2004 Kinh Con thương binh 

Ấn định danh sách có 48 sinh viên. 

 


